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Danh sách này chỉ bao gồm tiền mặt hoặc chuyển khoản, cập nhật đên 16 giờ, ngày 01/12/2020

Đơn vị tính Triệu Đồng
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1 Tập đoàn T&T group 2.000 129 Công ty Minh Hà 10,4

2 CĐCS Ngân hàng chính sách xã hội Việt Nam 200 130 Phạm Thị Liên Anh 1

3 NH TMCP Đầu tư và Phát triển VN (chi nhánh Quảng Trị) 500 131 Đại biểu dự Đại hội và Cán bộ cơ quan Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương

95

4 Cán bộ, công chức các cơ quan Trung ương và văn phòng phía 
nam

150 132 Đảng bộ khối doanh nghiệp Trung ương (BIDV Ngân hàng 
TMCP Đầu Tư và Phát triển VN)

1.000

5 Công ty CP Thiên Tân 50 133 VNPT 2.000

6 Công ty TNHH MTV Kim Sơn 50 134 Uỷ ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng 600

7 Công ty CP Minh Hưng 20 135 Ban Cứu trợ tỉnh Lào Cai 500

8 Công ty CP Trường Danh 10 136 Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình 500

9 Ông Võ Thái Hiệp – PCT Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh 15 137 Công ty CP Dược Phạm Hương Việt 100

10 Công ty CP Thành An 50 138 Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia VMBIZ 84,5785

11 Công ty CP Nước Sạch Quảng Trị 50 139 Tỉnh Yên Bái 400

12 Nhà máy tinh bột sắn An Thái 150 140 Tập đoàn Novaland 4.895

13 Công ty Văn Đức Phát Đà Lạt 10 141 Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam – Công đoàn Tổng 
cộng ty Thăm dò khai thác Dầu khí

400

14 Đồng hương Quảng Trị tại TP HCM 100 142 Tổng công ty thiết bị Đông Anh 100

15 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị 65 143 Công ty Coats Phong Phú và nhân viên 156,25

16 Đại biểu dự ĐH Đảng bộ Tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII 224,4 144 Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh 100

17 Uỷ ban MTTQVN Thành phố Hà Nội 2.000 145 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 1.000

18 Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam 1.000 146 Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ tỉnh Đắk Lắk 500

19 Công đoàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN 200 147 BCH Công đoàn Cty TNHH Pretil VN 21,5

20 Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Ninh 2.000 148 Công ty Thủy Điện Hòa Bình 100

21 Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải THACO 500 149 Công ty Truyền tải Điện 4 100

22 Công ty TNHH Nguyên liệu giấy Quảng Trị 20 150 Công ty Cp Đất Xanh Miền Trung 100

23 NH TMCP Ngoại Thương – Chi nhánh Quảng Trị 3.000 151 Phạm Kha Ly, 57/34/5 Bông Sao P.5 Quận 8, Tp HCM 2

24 NH TMCP Công Thương 3.000 152 Cty CP Dịch vụ và PT Cang Dinh Vu 100

25 CB, CNVC Ban Tổ chức Trung ương 100 153 Ủy ban TW MTTQVN (chuyển theo QĐ 594 255

26 Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh 1.000 154 Trường THCS và THPT Lương Thế Vinh, TP HCM 80

27 Gia đình Thắng Yến – Hà Tĩnh 100 155 Hội sinh viên VN tại Bỉ (không tên người gửi) 15,5

28 Tỉnh ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN tỉnh Hà Tĩnh 300 156 UBMTTQVN tỉnh Lạng Sơn 100

29 VOV Tiếng nói Việt Nam 200 157 Ban Dân vận Trung ương 300

TIỀN MẶT VÀ CHUYỂN KHOẢN
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30 Hoàng Long Hoàng Quân, TP HCM 3 158 Kiểm toán Nhà nước 250

31 Công ty Lâm Nghiệp đường 9 25 159 Bộ Xây dựng 1.000

32 Trần Cung Uyên, TP HCM 1,5 160 Tổng Cty xây dựng Lũng Lô – Bộ Quốc Phòng 200

33 Ban QLDA Công trình Giao thông Long An 30 161 Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 3.000

34 Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (GELEX) 1.000 162 Công ty TNHH Hà Đại Phát (Cầu Trong, Mỹ Thái, Lạng Giang, 
Bắc Giang)

50

35 Công ty Xổ số Điện toán VN 100 163 Mai Đình Túy + Nguyễn Thị Hạnh 11,68

36 Thanh tra Tỉnh Quảng Trị 7 164 Tổng Công ty lương thực Miền Bắc 100

37 Tỉnh Thừa Thiên Huế 300 165 Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng 300

38 Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) 100 166 Tỉnh ủy – HĐND – UBND UBMT tỉnh Bình Thuận 1.000

39 Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Nghuyên 200 167 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam 400

40 Tổng công ty Điện lực Miền Trung 500 168 Công ty TNHH TOYOTA Thanh Xuân 5

41 Công ty CP QT Thiên Anh 12,5 169 Tỉnh ủy – HĐND – UBND UBMT tỉnh Long An 1.000

42 Ông Đỗ Trọng Hùng, số 1/108/814 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 5 170 Tổng Liên đoàn Lao động VN 500

43 Công ty TNHH Nguyên Hồng, (Nguyễn Thị Thu Huyền, 155C, P. 
Đội Cấn, Q. Ba Đình, Hà Nội)

37,2 171 Nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TP HCM 6.040

44 Nguyễn Tuệ Minh 0,5 172 Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị 500

45 NH TNHH MTV SHINNAN VN – Chi nhánh Sóng Thần 12,15 173 Cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc chung tay ủng hộ lũ lụt 
Miền Trung

240

46 Quỹ Thiện Tâm, Tập đoàn Vingroup 3.000 174 Tổng Công ty Lâm Nghiệp VN 100

47 TT phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải VN 30 175 Ban hướng dẫn Phật tử TW, Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh 
tỉnh Quảng Trị, Khoa Công tác XH học viên phật tử VN, 
Chùa Khai nguyên – Hà Nội

850

48 Quỹ Từ Thiện Hoa Chia sẽ, TP HCM 397 176 Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tỉnh Bến Tre 200

49 Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm 100 177 Vũ Hạnh Quyên + ko tên người gửi 0,8

50 Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Bình 500 178 Bưu điện Tỉnh Quảng Trị 200

51 Học viện Chính trị Quốc Gia HCM 300 179 Công ty Cp Viết Nhân Bắc Ninh 50

52 Ông Đoàn Ngọc Hải , TP HCM 66 180 COA LOA 2

53 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Công đoàn Bộ Kế hoạch và Đầu Tư 300 181 Tỉnh ủy – HĐND – UBND - UBMTTQVN – Ban Cứu trợ tỉnh 
Bình Phước

1.000

54 Ngân hàng Nhà nước Trung ương 200 182 UBMTTQVN tỉnh Yên Bái 400

55 Công ty TNHH MTV Thương Mại HABECO 20 183 UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai 500

56 TT Quy hoạch và Kiểm định xây dựng – Sở xây dựng Quảng Trị 5 184 UBMTTQVN tỉnh Bắc Giang 1.000

57 CBCC Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Trị 5 185 UBMTTQVN tỉnh Hà Giang 500

58 Ông Hồ Xuân Doàn, 52 Trần Phú, P5, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị 0,5 186 UBMTTQVN tỉnh Gia Lai 200

59 CBCC Cơ quan Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị 7,09 187 Công ty CP Thảo Ngọc Việt 6

60 Ủy ban Trung ương MTTQVN – Ban Cứu trợ Trung ương 5.000 188 Công ty Toyota Thái Nguyên 10
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61 Ủy ban Trung ương MTTQVN hỗ trợ xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết, mỗi 
nhà 40 triệu đồng

400 189 Dương Tân Long 5

62 Cán bộ công chức Sở Tài chính tỉnh Gia Lai 12 190 Công đoàn Công ty DV kỹ thuật Dầu khí VN 80,46

63 TT kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Quảng Trị 10 191 Công ty Toyota Nan Cai Hải Phòng 7,73

64 Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam 1.000 192 Quỹ Tâm Đức 150

65 Bộ Tài nguyên và Môi trường
Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường

1.000 
300

193 Công ty TNHH TOYOTA Hải Dương 10

66 Tỉnh Vĩnh Phúc 2.000 194 Công ty Dược phẩm VNP 38,1

67 Công ty TNHH SX TM AMIGOS 4 195 TOYOTA MOTOR VN 230

68 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát 2.000 196 Công ty Toyota HIROSHIMA Vĩnh Phúc 7,083

69 Nguyễn Thị Thanh Xuân 1,7 197 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 60

70 UBMTTQVN tỉnh Lai Châu 300 198 Công ty TNHH TMDV vận tải PA Tây Nam Bộ 10

71 UBMTTQVN tỉnh Thanh Hóa 300 199 Nguyễn Thị Hương 0,4

72 Tỉnh Bình Định 1.000 200  Ủy ban MTTQVN TP HCM 2.400

73 UBMTTQVN tỉnh Nghệ An – Ban Cứu trợ tỉnh, đợt 1
UBMTTQVN tỉnh Nghệ An – Ban Cứu trợ tỉnh, đợt 2

400
1.000

201 Quỹ phòng, chống thiên tai TP Đà Nẵng 2.000

74 UBMTTQVN tỉnh Cao Bằng 100 202 Cục cảnh sát quản lý hành chính về TTXH 24

75 UBMTTQVN tỉnh Cà Mau – Ban Cứu trợ tỉnh 1.000 203 Công đoàn Nông nghiệp và PTNT VN 400

76 UBMTTQVN tỉnh Hưng Yên 200 204 CNTDCN TKS VN Công ty Than Hòn Gai TKV 100

77 Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia 500 205 Tập đoàn Cienco 4 50

78 Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex 50 206 Công ty TNHH ô tô ISUZU VN 80

79 Công ty Thông Quảng Phú 300 207 Tổng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Trị 404

80 Công ty Cổ phần xây lắp Thành An 96 – BĐ11 100 208 BCH đoàn Cơ sở Agribank CN An Phú 50

81 Phạm Thị Quỳnh Nga 0,2 209 Học viên Nông nghiệp Việt Nam 50

82 UBND TT Đoi Ngo huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang 3,51 210 Quỹ Cứu trợ UBMTTQVN tỉnh Nam Định 500

83 Trần Khương Việt 0,5 211 TCT dịch vụ và kinh doanh vốn Nhà nước Cty TNHH 300

84 Công ty Cp Cơ sở Hạ tầng 5 212 Công ty Cổ phần IQLINKS 50

85 Ban Cứu trợ tỉnh Trà Vinh 100 213 Tập đoàn Bưu chính Viên Thông VN (Viễn thông Quảng Trị 
chuyển)

200

86 Nông sản Minh Châu và mạnh thường quân 4 214 Công ty CP Thiết bị điện và hệ thống tự động hóa 15

87 Ngô Văn Hòa 0,2 215 Công đoàn Công ty TNHH LMS 22,538

88 Công ty TNHH Xây dựng BAO LO 10 216 Ủy ban MTTQVN TP HCM (Quận Bình Tân) 350

89 NH Thương mại Cp Tiên Phong 1.000 217 TCT Lâm nghiệp VN 100

90 Phan Lưu Hiệp 1 218 Công đoàn Công ty CP LANDCO (Phường Trần Phú, Hoàng 
Mai, Hà Nội)

20

91 Vũ Duy Vương, Doanh nghiệp Doanh Hàn huyện Lạng Giang 251,411 219 Công ty CP Than Hà Lâm VINACOMIN 60

92 Trần Thu Hằng, Công đoàn Sở KH & ĐT Hải Phòng 10 220 Ủy ban MTTQVN tỉnh Hưng Yên 800
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93 Tập đoàn Điện Lực Việt Nam (Tổng Công ty Điện lực MB 
chuyển tiền)

500 221 Ủy ban MTTQVN tỉnh Tuyên Quang 300

94 Ngân hàng NN & PTNT CN tỉnh Quảng Trị 500 222 Quỹ Cứu trợ - UBMTTQVN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 1.000

95 Phan Vũ, 380 Âu Cơ Hà Nôi 5 223 Công ty TNHH TOYOTA Bắc Ninh 15

96 BQLDA các công trình Điện Miền Trung 55 224 Tổng Cty Thép Việt Nam 500

97 Báo Quảng Trị 2.000 225 Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh 60

98 Văn phòng Tổng Cực Thuế 50 226 Báo Khánh Hòa 300

99 Cục thuế Tỉnh Quảng Trị 10 227 Hội Thánh Đồng Đạo Quan tỉnh Thái Bình 300

100 Cục Thuế Tỉnh Hòa Bình 20 228 Ngân hàng TMCP Bản Việt 100

101 Bộ Tư Pháp 200 229 Công ty Cp Nhiệt điện 60

102 Tập đoàn Trường Thịnh 500 230 Đoàn Luật sư tỉnh Quảng Trị 5,2

103 Bảo Việt Nhân Thọ 260 231 Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nam 100

104 Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội 300 232 Nguyễn Ái Liên 5

105 Giải xe đạp Cúp Tôn Hoa Sen 50 233 Phan Thùy Dung, lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ cấp phòng ở 
Phân hiệu QN tại Quảng Trị

11,3

106 Tập đoàn Hoa Sen 200 234 Trường Cao đẳng Dầu Khí 10

107 Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương đợt 1
Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương  đợt 2

500
2.000

235 Hoàng Thị Huyên 0.2

108 Cán bộ CNV, Xí nghiệp Cơ điện – Liên doanh Việt Nga – 
Vietsovpetro (TP Vũng Tàu)

11,58 236 Công ty Cp CN Tin học EFI 20

109 Ban vận động Bảo trợ xã hội Tây Ninh (Số 01 đường Nguyễn 
Thái Học, Tp Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh)

250 237 Cán bộ Công nhân viên Công đoàn Công ty HONDA VN 162

110 TT Nghiên cứu phát triển hỗ trợ cộng đồng 5 238 Phan Văn Tiến 2

111 Công đoàn NH Phát triển Châu Á (ADB) tại Hà Nội 58,7 239 Tập đoàn CN Cao Su VN – Cty Cổ phần 200

112 CBCC Cục QLRR Tổng cục Hải Quan 9,428 240 Cục Cảnh sát kinh tế (C03) Bộ Công An (Lê Văn Sơn) 76,78

113 Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 200 241 TT Khoa học LN Bắc Trung Bộ 8,745

114 Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long đợt 1
Ủy ban MTTQVN tỉnh Vĩnh Long đợt 2

200
200

242 Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Phát triển Công nghiệp TTP 200

115 Ủy ban MTTQVN tỉnh Sơn La 200 243 Quỹ xã hội Từ Thiện CD GTVT VN 200

116 Ủy ban MTTQVN tỉnh Ninh Thuận 100 244 Công An Tỉnh Băc Giang (Phạm Thị Thu Hương) 80

117 Ủy ban MTTQVN tỉnh Hòa Bình 200 245 Nhân dân, Can bộ, chiến sỹ tỉnh Đồng Tháp 500

118 Ủy ban MTTQVN tỉnh Bạc Liêu 200 246 Cty TNHH MTV Thép Miền Nam VN STEEL 500

119 Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Cạn 100 247 Ủy ban MTTQVN TP HCM (đợt 3) 3.000

120 Cán bộ CNVC ngành Tài chính – Bộ Tài Chính 1.000 247 Cty CP TM SABECO Miền Đông 14,25

121 Công ty TNHH Ắc quy Thành Công 5 249 Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Nguyên 263,3

122 Tổng Công ty phát điện 2 500 250 Ủy ban MTTQVN Thừa Thiên Huế (Cứu trợ 3 gia đình ở Rào 
Trăng)

9

123 Công ty CP Việt Mông Cổ 5,55 251 Cục B01 (Bộ Công An) 20



Ghi chú: Trong tổng số tiền đăng ký có 03 khoản không chuyển về tài khoản Ban cứu trợ tỉnh là: 5 tỷ của NH TMCP Công Thương để xây dựng trường 
học ở huyện Hải Lăng và 150 của Nhà máy Tinh bột sắn An Thái đã hỗ trợ trực tiếp cho 3 xã ở huyện Cam Lộ, Báo Quảng Trị đi trao trực tiếp.

Tỉnh Quảng Trị trân quý tất cả tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân tỉnh Quảng Trị khắc 
phục thiệt hại thiên tai
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124 Nguyễn Thanh Hoan, Tp Hồ Chí Minh 300 252 Văn phòng Tổng Cục phòng chống thiên tai 1.6163

125 Ủy ban MTTQVN tỉnh Tiền Giang 500 253 Lê Minh Thành 25

126 Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng 200 254 Công ty Năng lượng Hanwa 463,264

127 Ủy ban MTTQVN tỉnh Bắc Giang 1.000 255 Công ty TNHH Dụ Đức 300

128 Công ty Sông Hồng 4,35 256 Ủy ban các vấn đề XH của Quốc Hội (Cty Tài Chính CP Điện 
Lực, Cty CP Tập đoàn Mặt trời, Gia đình Ông bà Hoàng Văn 
Sinh – Nguyễn Thị Song Hà)

300



STT Ngày tháng Tên đơn  vị ủng hộ Hàng Hóa Số lượng

01 12/10/2020 Bộ Tư Lệnh Quân Khu 4 - Gạo
- Mì tôm

- 2 tấn
- 1200 két

02 14/10/2020 Công ty Cổ phần Thực phẩm Ricky Miền Bắc - Bánh Karo 72
- Bánh quy Merry
- Bánh Cookies Majestic
- Bánh gạo các loại

- 100 thùng
- 100 thùng
- 34 thùng
- 60 thùng

03 15/10/2020 Nguồn của Nguyễn Thị Phương Chi - Mì tôm gấu đỏ
- Đồ hộp các loại
- Lương khô
- Đèn pin 2 pin
- Đèn pin 1 pin
- Pin con thỏ
- Nước lọc

- 1000 thùng
- 4000 hộp
- 100 thùng
- 720 cái
- 280 cái
- 2.000 cái
- 2000 thùng

04 17/10/2020 Tập đoàn Tuần Châu Quảng Ninh - Mỳ tôm - 1765 thùng

05 17/10/2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn XNK Louis Rice Tp Hồ Chí Minh - Gạo - 10 tấn

06 17/10/2020 Gia đình Thắng Yến, Tp Hà Tĩnh - Gạo - 5 tấn

07 18/10/2020 Công ty TNHH Thành Long, tỉnh Lạng Sơn - Bánh quy - 1000 thùng

08 18/10/2020 Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang - Gạo - 50 tấn

09 21/10/2020 Cty TNHH Thương Mại số 1 Đoàn Luyến - Tấm lợp - 2500 tấm (tương 
đương 60 hộ)

10 …/10/2020 Công ty TNHH Bia Carlberg Việt Nam Nhãn hàng Bia HUDA - Quà - 1000 suất (mỗi 
suất 250.000đ)

11 22/10/2020 Ủy ban MTTQVN tỉnh Nghệ An - Gạo
- Mỳ tôm
- Quần áo cũ
- Bánh các loại
- Muối lạc
- nước lọc
- Áo mưa
- Áo phông
- Sữa 
- Bánh tét

- 10 tấn
- 1000 thùng
- 73 bao
- 25 thùng
- 50 hộp
- 6 lốc
- 300 cái
- 100 cái
- 58 két
- 12 thùng

12 25/10/2020 Công ty Cổ phần M2 Việt Nam - Thùng hàng cứu trợ M2 (thùng 
đựng nước Song Long 80L: 1 
chiếc, Chiếu đôi: 1 chiếc; chăn 
bông trần: 1 chiếc; màn đôi: 1 
chiếc; ủng người lớn: 2 đôi; tất: 
10 đôi; Phích nước Rạng Đông: 
1 chiếc)

- 300 thùng

DANH SÁCH  CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 
ỦNG HỘ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO MƯA LŨ GÂY RA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

QUẢNG TRỊ, THÁNG 10/2020
Danh sách này chỉ bao gồm hàng hoá nhu yếu phẩm, cập nhật đến 16 giờ, ngày 01/12/2020

HÀNG HOÁ, NHU YẾU PHẨM



STT Ngày tháng Tên đơn  vị ủng hộ Hàng Hóa Số lượng

13 23/10/2020 Công ty Thương binh nặng Hòa Bình, Hà Nội - Nước
- Mỳ tôm
- Thuốc các loại

- 3.100
- 230
- 8 thùng

14 23/10/2020 Cty TNHH MTV HABECO Miền trung - Nước lọc - 170 thùng

15 23/10/2020 Thanh Chương, Nghệ An - Áo quần cũ
- Sách vở cũ
- Nước

- 120 bịt
- 13 bịt
- 100 ket + 1 
bình

16 25/10/2020 Tỉnh Gia Lai - Nước lọc
- Mỳ tôm
- Sữa
- Quần áo cũ
- Bánh chưng
- Gạo

- 220 lóc
- 136 thùng
- 44 thùng
- 20 bịt
- 100 cái
- 3 túi (10Kg)

17 25/10/2020 Hàng của UBMT TP HCM (chuyển qua Tỉnh Đoàn) - Mỳ tôm
- Gạo
- Quần áo
- Mền nỉ

- 563 thùng
- 24 bao gạo 25 
kg, 4 bao gạo 50 
kg, 3 túi gạo 10kg 
(của Gia Lai)

18 26/10/2020 Nguồn TP HCM - Gạo
- Mỳ tôm
- Bánh gạo đậu Hà Lan
- Sữa đậu xanh
- Nước suối
- Áo quần trẻ em, áo quần cũ
- Đường cát

- 10 bao
- 453 thùng
- 10 thùng
- 25 thùng
- 20 thùng
- 17 thùng
- 1 bao

19 23/10/2020 Công ty Điện Lạnh TP HCM - Gạo - 10 tấn

20 24/10/2020 Nhận qua Bưu điện (ông Bùi Văn Thạch, Trần Thị Hoàng Giang 
Quảng Ninh)

- Mì tôm
- Lương khô

- 6 thùng
- 2 thùng

21 27/10/2020 Tập đoàn Trường Thịnh - Gạo - 10 tấn

22 25/10/2020 Công ty DUHAL - Bóng đèn Leb các loại - 9993 bóng

23 27/10/2020 Công ty Power China VN - Bột ngọt
- Dầu ăn
- Nước mắm Nam Ngư
- Mì tôm
- Gạo
- Bột canh VIFON
- Thịt hộp
- Lương khô
- Cá hộp
- Nước lọc
- Sữa tươi
- Chăn hè
- Thuyền

- 100 gói
- 200 chai
- 100 chai
- 200 thùng
- 800 bao5kg
- 200 gói
- 400 hộp
- 1100 thanh
- 400 hộp
- 200 chai
- 1200 lốc
- 100 cái
- 10 cái

24 Cty TNHH TM &DV Tịnh Nghiệp và nhóm Thiện Nguyện Sao Mai - Nước lọc - 1000 thùng



STT Ngày tháng Tên đơn  vị ủng hộ Hàng Hóa Số lượng

25 Công ty TNHH Dịch vụ Logistics Bảo vận - Dầu cái Lân 1L
- Nước khoáng thiên nhiên Lavie 
350ml
- Vở 96T kt 155 x 205 

- 300 thùng
- 300 thùng

- 54 thùng

26 27/10/2020 Tập đoàn Hóa chất Việt Nam - Nước rửa chen siêu sạch 
chanh 4 kg
- Nước Lau sàn nắng hạ 1L
- Bột giặt Yes Hương Nước Hoa

- 100 thùng

- 35 thùng
- 50 bao

27 01/11/2020 SeABank - Hạt nêm Knorr 400 gr

- Sữa đậu nành FAMI 

- Lương khô đậu xanh
- Nước thủy tạ chai Pet (Pha lê)
- Bánh Hura Deli
- Xúc xích

- 62 thùng và 8 
gói lẻ
- 277 thùng 28 
hộp lẽ
- 100 thùng
- 83 thùng và 8 
chai
- 200 thùng
- 100 thùng

28 31/10/2020 Công ty CP Tập đoàn Long Thành - Gạo Đài thơm 8

- Sữa

- 600 bao (10 kg) 
= 6 tấn
- 100 thùng

29 03/11/2020 Huyện Lạng Giang, tỉnh - Gạo
- Bột giặt
- Mì tôm

- 6 tạ 2 
- 57 thùng
- 42 thùng

30 03/11/2020 Công ty TNHH Dược phẩm VNP - Thuốc các loại - 35 thùng

31 03/11/2020 Công ty TNHH Hà Đại Phát (Bắc Giang) - 50 triệu đồng Băng vệ sinh 
Lolita
- Vở học sinh
- Giấy vệ sinh

- 2033 quyển
- 500 cuộn

32 4/11/2020 Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – Kiên Giang - Nước uống bổ sung khoảng , 
trị giá 100 triệu đồng

- 1050 lon

33 4/11/2020 Xi măng Sông Gianh - Xi măng - 100 tấn

34 5/11/2020 Tổng cục Quản lý Thị trường - Gạo
- Mì tôm

- 1 tấn
- 300 thùng

35 10/11/2020 Công ty CP sản xuất DVTM sản phẩm da - Cặp học sinh - 1000 cái

36 11/2020 Tỉnh Long An - Gạo - 10 tấn

37 27/11/2020 Tỉnh Salavan – Lào - Gạo - 10 tấn

38 30/11/2020 Cộng đồng Người Việt Nam tại Hoa Kỳ - Túi bột lọc nước - 451 thùng

39 30/11/2020 Bà con Xã Thổ Sơn, Hòn Đất, Kiên Giang - Mì tôm - 100 thùng

40 11/2020 Cty TNHH COTTO Quảng Ninh - Ngói lợp - 15.000 viên

Tỉnh Quảng Trị trân quý tất cả tấm lòng của các cá nhân, tổ chức, đơn vị đã chung tay ủng hộ, giúp đỡ người dân tỉnh Quảng Trị khắc 
phục thiệt hại thiên tai


